
    UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

    Số:          /TB-SGTVT     Bình Định, ngày       tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

và Dịch vụ Bưu chính công ích để giải quyết thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông vận tải 

 

 Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh: Quyết định số 

2961/QĐ-UBND ngày 14/7/2021 về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 4 thực hiện tiếp nhận hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

tỉnh Bình Định; Văn bản số 4816/UBND-KSTT ngày 06/8/2021 về việc tổ chức 

hoạt động tiếp nhận, trả kết quả giải quyết hồ sơ TTHC đảm bảo an toàn trong 

công tác phòng, chống dịch COVID-19.  

 Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo, 

hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Y tế để hạn chế việc tổ chức, công dân tiếp xúc, 

tập trung đông người tại trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để thực 

hiện giải quyết các thủ tục hành chính; Sở Giao thông vận tải thông báo như sau: 

 1. Khuyến khích tổ chức, công dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức 

độ 4 đối với 50 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Giao thông vận tải (kèm theo Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3, mức độ 4 của Sở Giao thông vận tải) và đăng ký nhận kết quả giải quyết 

TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI), bằng cách truy cập Cổng dịch 

vụ công tỉnh Bình Định theo địa chỉ http://dichvucong.binhdinh.gov.vn và làm 

theo hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến để đăng ký nộp hồ sơ, nhận kết quả TTHC 

qua dịch vụ BCCI. 

 2. Khi đăng ký giải quyết TTHC qua Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4, tổ chức, công dân sẽ nhận được tin nhắn tự động, thông báo kết quả 

giải quyết hồ sơ TTHC qua số điện thoại di động và thư điện tử đã đăng ký khi 

nộp hồ sơ trực tuyến. 

 3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc hoặc 

chưa rõ, đề nghị các tổ chức, công dân liên hệ trực tiếp với công chức Sở Giao 

thông vận tải: bà Nguyễn Thị Thúy Hồng (số điện thoại di động: 0983.744.809), 

làm việc tại Quầy số 01 hoặc ông Nguyễn Đình Thông (số điện thoại di động: 

0976.640.093), làm việc tại Quầy số 02 tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh - số 127 Hai Bà Trưng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định để được hỗ 

trợ, hướng dẫn chi tiết. 

http://dichvucong.binhdinh.gov.vn/
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 Sở Giao thông vận tải thông báo để các cơ quan, đơn vị, tổ chức và công 

dân biết, phối hợp thực hiện./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- TT Phục vụ hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đvsn trực thuộc Sở; 

- Trang web Sở; 

- Lưu: VT, VP Sở. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Trần Thanh Dũng 



 

 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, MỨC ĐỘ 4 CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

(Kèm theo Thông báo số:       /TB-SGTVT ngày      /8/2021 của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Định) 

` 

 

STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

I Lĩnh vực Đường bộ 

1  1.002809.000.00.00.H08 1.002809.000.00.04.H08-03.01-T 
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao 

thông vận tải cấp 

 

2  1.002796.000.00.00.H08 1.002796.000.00.04.H08-03.01-T 
Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của 

nước ngoài cấp 

 

3  1.000028.000.00.00.H08 1.000028.000.00.04.H08-03.00-T 

Cấp Giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, 

xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận 

chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên 

đường bộ 

 

4  1.001001.000.00.00.H08 1.001001.000.00.04.H08-04.01-T 
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe 

cơ giới cải tạo 

 

5  2.002286.000.00.00.H08 2.002286.000.00.04.H08-04.00-T 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô khi có sự thay đổi liên quan đến nội 

dung của Giấy phép kinh doanh hoặc Giấy 

phép kinh doanh bị thu hồi, bị tước quyền sử 

dụng. 

 

6  2.002287.000.00.00.H08 2.002287.000.00.04.H08-04.00-T 

Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng 

xe ô tô đối với trường hợp Giấy phép kinh 

doanh bị mất, bị hỏng 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

7  2.002289.000.00.00.H08 2.002289.000.00.04.H08-04.00-T 

Cấp lại phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải 

(kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô 

theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến 

cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh 

doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, 

xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ 

moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng 

hóa thông thường và xe taxi tải) 

 

8  1.000703.000.00.00.H08 1.000703.000.00.04.H08-04.00-T 
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô 

tô 
 

9  2.002288.000.00.00.H08 2.002288.000.00.04.H08-04.00-T 

Cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải 

(kinh doanh vận tải hành khách: bằng xe ô tô 

theo tuyến cố định, bằng xe buýt theo tuyến 

cố định, bằng xe taxi, xe hợp đồng; kinh 

doanh vận tải hàng hóa: bằng công-ten-nơ, 

xe ô tô đầu kéo kéo rơ moóc hoặc sơ mi rơ 

moóc, xe ô tô tải kinh doanh vận tải hàng 

hóa thông thường và xe taxi tải) 

 

10  2.002285.000.00.00.H08 2.002285.000.00.04.H08-04.00-T Đăng ký khai thác tuyến.  

11  2.001921.000.00.00.H08 2.001921.000.00.04.H08-04.00-T 

Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu 

trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao 

thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao 

tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của 

Bộ Giao thông vận tải 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

12  2.001915.000.00.00.H08 2.001915.000.00.04.H08-04.00-T 

Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết 

yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với 

cấp giấy phép thi công xây dựng công trình 

thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, 

đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm 

vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải 

 

13  1.002852.000.00.00.H08 1.002852.000.00.04.H08-04.00-T 
Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho 

phương tiện 

 

14  1.002856.000.00.00.H08 1.002856.000.00.04.H08-04.00-T 
Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho 

phương tiện 

 

15  1.002300.000.00.00.H08 1.002300.000.00.04.H08-04.01-T Cấp lại Giấy phép lái xe quốc tế  

16  2.001002.000.00.00.H08 2.001002.000.00.04.H08-04.01-T Cấp Giấy phép lái xe quốc tế  

17  1.001623.000.00.00.H08 1.001623.000.00.04.H08-04.00-T 

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong 

trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu 

lượng đào tạo 

 

18  1.002030.000.00.00.H08 1.002030.000.00.04.H08-04.01-T 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng lần đầu 

 

19  1.005210.000.00.00.H08 1.005210.000.00.04.H08-04.00-T 

Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong 

trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi 

liên quan đến nội dung khác 

 

20  1.001994.000.00.00.H08 1.001994.000.00.04.H08-04.01-T 
Đăng ký xe máy chuyên dùng từ tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương khác chuyển đến 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

21  1.002007.000.00.00.H08 1.002007.000.00.04.H08-04.00-T 
Di chuyển đăng ký xe máy chuyên dùng ở 

khác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

22  2.000881.000.00.00.H08 2.000881.000.00.04.H08-04.01-T 
Sang tên chủ sở hữu xe máy chuyên dùng 

trong cùng một tỉnh, thành phố 

 

23  2.000847.000.00.00.H08 2.000847.000.00.04.H08-04.01-T 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng bị mất 

 

24  1.001896.000.00.00.H08 1.001896.000.00.04.H08-04.01-T 
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số 

xe máy chuyên dùng 

 

25  1.001919.000.00.00.H08 1.001919.000.00.04.H08-04.01-T 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe 

máy chuyên dùng 

 

26  2.000872.000.00.00.H08 2.000872.000.00.04.H08-04.01-T 
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe 

máy chuyên dùng có thời hạn 

 

27  1.004993.000.00.00.H08 1.004993.000.00.04.H08-04.00-T 

Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực 

hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có 

sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy 

chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) 

 

28  1.001765.000.00.00.H08 1.001765.000.00.04.H08-04.00-T 
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực 

hành lái xe 

 

29  1.001751.000.00.00.H08 1.001751.000.00.04.H08-04.00-T Cấp lại Giấy phép xe tập lái  

30  1.001735.000.00.00.H08 1.001735.000.00.04.H08-04.00-T Cấp Giấy phép xe tập lái  

31  1.001777.000.00.00.H08 1.001777.000.00.04.H08-04.00-T Cấp giấy phép đào tạo lái xe ô tô  



5 

 

STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

32  1.000672.000.00.00.H08 1.000672.000.00.04.H08-04.00-T Công bố lại đưa bến xe khách vào khai thác  

33  1.002793.000.00.00.H08 1.002793.000.00.04.H08-04.01-T 

Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của 

nước ngoài cấp cho khách du lịch nước 

ngoài lái xe vào Việt Nam 

 

II Lĩnh vực Đường thủy nội địa 

34  1.004088.000.00.00.H08 1.004088.000.00.04.H08-04.01-T 
Đăng ký phương tiện lần đầu đối với phương 

tiện chưa khai thác trên đường thủy nội địa 

 

35  1.006391.000.00.00.H08 1.006391.000.00.04.H08-04.01-T 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 

chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi 

đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương 

tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác 

 

36  2.001211.000.00.00.H08 2.001211.000.00.04.H08-04.00-T 
Xóa đăng ký phương tiện hoạt động vui 

chơi, giải trí dưới nước 

 

37  1.003930.000.00.00.H08 1.003930.000.00.04.H08-04.01-T 
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương 

tiện 

 

38  1.004002.000.00.00.H08 1.004002.000.00.04.H08-04.01-T 

Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 

chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng 

không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện 

 

39  2.001711.000.00.00.H08 2.001711.000.00.04.H08-04.01-T 
Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp 

phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật 

 

40  1.009442.000.00.00.H08 1.009442.000.00.04.H08-04.00-T 
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng 

luồng đường thủy nội địa 
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STT 
MÃ SỐ THỦ TỤC 

HÀNH CHÍNH 

MÃ SỐ  

DỊCH VỤ CÔNG 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN GHI CHÚ 

41  1.009443.000.00.00.H08 1.009443.000.00.04.H08-04.00-T Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu  

42  1.009444.000.00.00.H08 1.009444.000.00.04.H08-04.00-T Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa  

43  1.009447.000.00.00.H08 1.009447.000.00.04.H08-04.00-T Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa  

44  1.009451.000.00.00.H08 1.009451.000.00.04.H08-04.00-T 

Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội 

địa đối với công trình xây dựng, hoạt động 

trên đường thủy nội địa 

 

45  1.003658.000.00.00.H08 1.003658.000.00.04.H08-04.01-T Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa  

46  1.009452.000.00.00.H08 1.009452.000.00.04.H08-04.00-T 
Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến 

thủy nội địa 

 

47  1.009454.000.00.00.H08 1.009454.000.00.04.H08-04.01-T Công bố hoạt động bến thủy nội địa  

III Lĩnh vực Dịch vụ du lịch khác 

48  1.008027.000.00.00.H08 1.008027.000.00.04.H08-04.00-T 
Cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du 

lịch 

 

49  1.008028.000.00.00.H08 1.008028.000.00.04.H08-04.00-T 
Cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách 

du lịch 
 

50  1.008029.000.00.00.H08 1.008029.000.00.04.H08-04.00-T 
Cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách 

du lịch 

 

 TỔNG CỘNG: 50 TTHC 
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